


HỘI KIẾN TRÚC SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2026

             150.000.000 

STT Ngày Họ và tên Chuyển khoản  Tiền mặt
Chi hội/Đơn vị công 

tác

1 10/7/2026 Lưu Thị Kim Phương 500.000 4

2 10/7/2026 Nguyễn Hồ 1.000.000 35

3 10/7/2026 Lưu Hướng Dương 10.000.000 Chủ tịch Hội

4 10/7/2026 Phan Ngọc Phúc 2.000.000 UV BCH

5 10/7/2026 Đặng Hà Xanh 1.000.000 46

6 10/7/2026 Lê Thị Ánh Nguyệt 1.000.000 15

7 10/7/2026 Phạm Thị Thu Huyền 200.000 Bình Dương

8 10/7/2026
Công ty CP TV XD TM & DV 

Đông Thái Sơn
20.000.000

9 10/7/2026 Công ty CP KT Văn Tấn Hoàng 10.000.000

10 10/7/2026 Công ty CP Mai Archi 10.000.000

11 10/7/2026 Lê Văn Năm 1.000.000 14

12 11/7/2026 Lê Thị Thu Hương 1.000.000 UV BCH

13 11/7/2026 Nguyễn Ngọc Uyên 200.000 3

14 13/7/2026 Nguyễn Bình Sơn 1.000.000 27

15 13/7/2026 Nguyễn Lộc Hà 500.000 Bình Dương

16 13/7/2026 Dương Thị Thu Nguyệt 1.000.000 Văn phòng

17 13/7/2026 Đỗ Nguyễn Thanh Nhật 100.000 Văn phòng

18 13/7/2026 Nguyễn Trường Lưu 5.000.000 UV BTV

19 14/7/2026 Phạm Hoàng Tam Lưu 500.000 46

20 14/7/2026 Phạm Văn Phước 2.000.000 UV BCH

21 14/7/2026 Vũ Việt Anh 1.000.000 PCT

22 14/7/2026 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 600.000 7A

23 14/7/2026 Nguyễn Thị Trung Hậu 1.000.000 22

24 14/7/2026 Nguyễn Thị Châu Thi 1.000.000 22

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG – VÌ TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC NĂM 2026

Số tiền ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc Năm 2026 tính đến 

hết ngày 30/7/2026 là:
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STT Ngày Họ và tên Chuyển khoản  Tiền mặt
Chi hội/Đơn vị công 

tác

25 14/7/2026 Trần Văn Quý 1.000.000 UV BCH

26 14/7/2026 Nguyễn Thanh Hải 500.000 UV BCH

27 14/7/2026 Kim Quang Tú 1.000.000 UV BCH

28 15/7/2026 Lưu Trung Minh 1.000.000 9

29 15/7/2026 Trần Duy Hưng 1.000.000 BR-VT

30 15/7/2026 Nguyễn Xuân Vinh 500.000 4

31 15/7/2026 Nguyễn Ngọc Văn         10.000.000 PCT

32 15/7/2026 Phạm Tứ 500.000 7A

33 15/7/2026 Nguyễn Đình Sáu 1.000.000 UV BCH

34 15/7/2026 Khương Văn Mười 500.000 29

35 15/7/2026 Khương Ngọc Huy 500.000 UV BCH

36 15/7/2026
Công ty TNHH TV TK QH XD 

TM & DV Huy Khương
1.000.000

37 15/7/2026 Trương Thị Hương 500.000 Văn phòng

38 16/7/2026 Nguyễn Ngọc Tuyền 500.000 Văn phòng

39 16/7/2026 Phạm Phú Cường 1.000.000 PCT

40 16/7/2026 Thái Linh 200.000 2

41 16/7/2026 Nguyễn Thị Hương Anh 1.000.000 37

42 16/7/2026 Nguyễn Xuân Dũng 500.000 9

43 17/7/2026 Châu Mỹ Anh 500.000 34

44 18/7/2026 Thái Ngọc Hùng 10.000.000 29

45 18/7/2026 Nguyễn Đức Lập 1.000.000 PCT

46 19/7/2026 Vũ Đức Tùng 300.000 2

47 20/7/2026 Hồ Cao Hoài Sang 500.000 BCH

48 20/7/2026 Nguyễn Liên Hà 500.000 BCH

49 20/7/2026 Trần Hồng Tuyến 500.000 3

50 20/7/2026 Nguyễn Hữu Mạnh 2.000.000 BR-VT

51 20/7/2026 Đỗ Ngọc Lâm 200.000 BR-VT

52 20/7/2026 Tôn Quang Dương 200.000 37

53 20/7/2026 Đoàn Ngọc Hiệp 1.000.000 7B

54 20/7/2026 Lê Cẩm Thùy 500.000 14
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STT Ngày Họ và tên Chuyển khoản  Tiền mặt
Chi hội/Đơn vị công 

tác

55 21/7/2026 Hồ Trần Vân Anh 1.000.000 1

56 21/7/2026 Phan Thành Hải 3.000.000 29

57 21/7/2026 Trần Văn Trung 500.000 17

58 22/7/2026 Công ty CP TV DT PT Phú Điền 5.000.000

59 22/7/2026 Hà Thị Thu Hương 1.000.000         Văn phòng

60 24/7/2026 Trang Thị Mỹ Duyên 1.000.000 22

61 26/7/2026 Nguyễn Tú Hiền 200.000 21

62 27/7/2026 Chi hội Bình Dương 5.000.000 Bình Dương

63 27/7/2026 Trần Vũ 1.000.000 Bình Dương

64 27/7/2026 Nguyễn Thanh Nam 500.000 BR-VT

65 29/7/2026 Nguyễn Văn Oanh 500.000 21

66 29/7/2026 Huỳnh Dương Bình 500.000 9

67 30/7/2026 Trần Khánh Trung 10.000.000 PCT

68 30/7/2026 Bùi Đức Thạch 1.000.000 21

69 30/7/2026 Hội Kiến trúc sư TP.HCM 8.800.000

120.500.000 29.500.000       TỔNG CỘNG
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Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ủy nhiệm chi
Payment Order

Số No: Ngày Date:

Liên 2.   Giao Khách hàng. Customer's Copy

Người/Đơn vị trả tiền Applicant Name: HOI KIEN TRUC SU TPHCM

121000143645Số TK ghi Nợ Debit Account No: Tại Ngân hàng With Bank:
90098 - VietinBank
NHTMCPCT CN TP HCM

Địa chỉ Address: 88 MAC DINH CHI, Phuong Tan Dinh, HO CHI MINH

Người/Đơn vị hưởng Beneficiary Name: QUY VI BIEN DAO QH VI TUYEN DAU TO QUOC TPHCM

Debit Account No: Tại Ngân hàng 64098 - CN BINH DUONG -
HOI SO110641808688 With Bank:Số TK ghi Có

55 MAC DINH CHI, Phuong Tan Dinh, HO CHI MINHĐịa chỉ Address:

Place of Issue:

Bank fees:Phí ngân hàng

Nơi cấp
Ngày cấp

Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.

Date of Issue:

Nội dung

Số tiền bằng số

Số tiền bằng chữ

0 VND

AccountantKế toán

Chữ ký, họ tên

Signature & fullname

Approver

Chữ ký, họ tên và dấu (nếu có)

Người phê duyệt

Signature, fullname & Stamp (if any)

Giao dịch viên Kiểm soát viên

Teller Supervisor

HA THI THU HUONG LUU HUONG DUONG

ID/PP No:

 Amount in figures:

 Amount in words:

Số CCCD/CMND/HC

150,000,000 VND

Remarks: Hoi Kien truc su TP.HCM ung ho Quy nam 2026

1030226H03896111 03-08-2026 11:48:37

Thành côngTransaction status:
Được ký bởi: NH TMCP Công Thương VN -

Ngày ký:

Signature Valid03-08-2026Accounting Date:

03-08-2026

Ngày hạch toán

Trạng thái giao dịch CN TP HCM - HOI SO

Đã bao gồm phí Chưa bao gồm phíFee included Fee excluded

In từ dịch vụ VietinBank eFAST
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